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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
-----------------------
 
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số .../2012/NĐ-Cp ngày .. tháng...năm 2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung như sau:
 
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phương án 1: Theo phạm vi và đối tượng của NĐ 25 và NĐ 72
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng[1], công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đô thị[2] thuộc chủ sở hữu quy định tại Điều 10 Nghị định 72/2012/NĐ-CP và khuyến khích áp dụng ngoài đô thị (sau đây gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung); quy định về miễn, giảm giá phục vụ hoạt động công ích quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật.
2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đầu tư, quản lý và ký hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan.
Phương án 2:
Ngoài phạm vi và đối tượng của NĐ 25 và NĐ 72 như PA1 nêu trên, bổ sung thêm trường hợp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp đầu tư phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình (không phục vụ mục đích để sử dụng chung) như sử dụng chung cột điện, cột treo cáp thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh điện, viễn thông (trường hợp này không thuộc phạm vi chủ sở hữu quy định tại Điều 10 NĐ 72).
Điều 2. Quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
1. Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật là việc các tổ chức, cá nhân bố trí, lắp đặt đường dây, cáp viễn thông, điện lực và chiếu sáng công cộng (gọi chung là đường dây, cáp); đường ổng cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng (gọi chung là đường ống) vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
2. Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung là các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng để bố trí, lắp đặt đường dây, cáp và đường ống như: cột ăng ten; cột treo cáp (dây dẫn); cống cáp; hào và tuy nen kỹ thuật; đường đô thị, hầm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường sắt[3].
 3. Quy định về việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
Điều 3. Nguyên tắc, căn cứ xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung[4]
1. Nguyên tắc xác định giá thuê
a) Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải được tính đúng, tính đủ các chi phí đầu tư xây dựng; chi phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; chi phí khác theo quy định của pháp luật; gắn với chất lượng dịch vụ; phù hợp với các chế độ chính sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để kinh doanh dưới hình thức cho thuê thì giá thuê được xác định trên công trình các chi phí theo quy định và lợi nhuận hợp lý.
2. Căn cứ xác định giá thuê
a) Chi phí sản xuất, cung ứng dịch vụ;
b) Quan hệ cung cầu, giá thị trường;
c) Sự thay đổi, biến động về giá và cơ chế chính sách của nhà nước;
d) Điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương;
 
CHƯƠNG II
CƠ CHẾ, NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH  HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 
Điều 4. Cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
1. Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định của pháp luật.
2. Nhà nước thực hiện kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên thuê, bên cho thuê và lợi ích chung của xã hội theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư liên tịch này.
3. Việc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được thực hiện thông qua phương thức kiểm soát giá thuê và phương pháp xác định giá thuê quy định tại Thông tư liên tịch này.
Điều 5. Các phương thức kiểm soát giá thuê 
1. Quy định giá thuê;
2. Đăng ký giá thuê;
3. Hiệp thương giá thuê;
4. Niêm yết giá thuê;
5. Kiểm tra các yếu tố hình thành giá thuê.
Điều 6. Thẩm quyền quy định giá thuê
            1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cụ thể cho cơ quan chuyên môn căn cứ quy định tại Điều 3 và phương pháp xác định giá thuê tại Thông tư liên tịch này để lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn[5]; kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.
2. Tổ chức, cá nhân căn cứ quy định tại Điều 3 và phương pháp xác định giá thuê tại Thông tư liên tịch này quy định giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do mình đầu tư (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) và thoả thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng; đồng thời thông báo đăng ký mức giá thuê[6] các bên đã thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền quy định  tại Điều 7 Thông tư liên tịch này. Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá thuê, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật về quản lý giá.
Điều 7. Báo cáo đăng ký mức giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung[7]
1. Tổ chức, cá nhân thoả thuận thống nhất giá thuê với khách hàng đồng thời có trách nhiệm gửi trực tiếp; hoặc bằng đường bưu điện; hoặc thư điện tử một (01) văn bản thông báo đăng ký mức giá thuê đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này.
2. Khi có sự thay đổi, biến động giá các yếu tố chi phí đầu vào và chế độ chính sách của nhà nước, các bên thoả thuận thống nhất điều chỉnh giá thì phải thực hiện thông báo đăng ký lại mức giá thuê các bên đã thống nhất. 
            Điều 8. Hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung[8]
1. Hiệp thương giá chỉ thực hiện đối với giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thuộc thẩm quyền quy định giá của tổ chức, cá nhân.
2. Nội dung quy định về hiệp thương giá thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý giá.
Điều 9. Niêm yết giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung[9]
Tổ chức, cá nhân phải niêm yết giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng Đồng Việt Nam tại nơi giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Cụ thể:
1. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Nhà nước định giá thì niêm yết mức giá gắn với thông số kinh tế - kỹ thuật cơ bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện đúng giá niêm yết.
2. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do tổ chức, cá nhân quy định giá thì niêm yết mức giá gắn với thông số kinh tế - kỹ thuật cơ bản do tổ chức, cá nhân đã thông báo đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng giá niêm yết.
3. Ngoài hình thức niêm yết công khai tại nơi giao dịch, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thêm một hoặc một số hình thức như như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác.
Điều 10. Kiểm tra yếu tố hình thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung[10]
1. Việc kiểm tra yếu tố hình thành giá thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá thuê;  
b) Khi giá thuê có biến động bất thường và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Quy định miễn, giảm giá phục vụ hoạt động công ích quốc phòng, an ninh
1. Hoạt động công ích phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được miễn, giảm giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định của pháp luật[11].
2. Các trường hợp miễn, giảm giá; phương án miễn, giảm giá cụ thể cho từng đối tượng theo quy định của cấp có thẩm quyền.
3. Thẩm quyền quyết định, cơ chế tài chính cấp bù kinh phí: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
 
CHƯƠNG III
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH
HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
Mục I. PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ
 
            Điều 12. Nội dung chi phí cấu thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bao gồm:
           1. Chi phí đầu tư xây dựng công trình (nguyên giá tài sản);
           2. Chi phí quản lý vận hành (nếu có);
           3. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng;
           4. Lợi nhuận dự kiến. 
Điều 13. Phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
            1. Công thức xác định giá thuê:
                                               CPkh   + CPvh + CPbtbd + LNdk
   Gt =  -----------------------------------
        SLg
Trong đó:
a)  Gt  : là giá cho thuê  trong 1 năm (đồng/đơn vị tính giá/năm). Trường hợp giá thuê theo tháng bằng giá thuê trong 1 năm chia 12 tháng.
b) CPkh : là chi phí khấu hao công trình (đồng/năm). Nguyên giá tài sản để tính khấu hao hàng năm là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.Truờng hợp phải đưa công trình vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình, thì nguyên giá tài sản để tính chi phí khấu hao là chi phí đầu tư xây dựng tạm tính theo dự toán công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sau khi được cấp có thẩm quyền quyết toán công trình, điều chỉnh chi phí khấu hao theo số được quyết toán.[12]
Số năm tính khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp công trình đã khấu hao hết theo tuổi thọ thiết kế nhưng được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền[13] cho phép tiếp tục sử dụng công trình thì không tính khấu hao trong giá thuê nhưng được tính chi phí sửa chữa, nâng cấp (nếu có) theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính.
Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông chỉ theo dõi hao mòn ghi sổ hạch toán, CPkh là chi phí gia công, lắp đặt, sửa chữa hạng mục có liên quan đến sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông.
c) CPvh : là chi phí quản lý vận hành hàng năm (đồng/năm); bao gồm:
- Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương cho bộ máy thuộc đơn vị quản lý vận hành công trình. Chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên cán bộ công nhân viên và mức lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ quỹ lương theo qui định hiện hành của nhà nước;
- Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế văn phòng làm việc, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của đơn vị quản lý vận hành;
- Chi phí điện, nước sinh hoạt cho bộ máy văn phòng làm việc của đơn vị quản lý vận hành; chi phí khác liên quan đến quản lý vận hành;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định của đơn vị quản lý vận hành như: ô tô, máy tính, máy photocopy và các tài sản khác. Việc quản lý, sử dụng khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
d) CPbtbd : là chi phí bảo trì, bảo dưỡng công trình bình quân năm (đồng/năm); bao gồm: toàn bộ chi phí cho việc bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo công trình hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng.
c) LNdk: là lợi nhuận dự kiến trong giá thuê (đồng/năm) được xác định như sau:
Phương án 1: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 NĐ 72 và khoản 6 Điều 43 NĐ 25
- Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Nhà nước đầu tư từ nguồn ngân sách: mức lợi nhuận dự kiến sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo trích lập hai quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng tối đa bằng 1,5 tháng lương thực hiện của lao động trực tiếp quản lý vận hành[14].
- Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do tổ chức, cá nhân đầu tư (ngoài nguồn ngân sách): mức lợi nhuận dự kiến tối đa là 10% tổng chi phí khấu hao, chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì bảo dưỡng. [15].
Phương án 2: lợi nhuận dự kiến trong giá thuê không phân biệt nguồn ngân sách và nguồn xã hội hoá (ngoài ngân sách nhà nước) là 10% chi phí.
d) SLg: là sản lượng tính giá được xác định trên cơ sở công suất thiết kế của công trình và tình hình thực tế sử dụng công trình; đảm bảo tính phổ biến và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Đơn vị tính của sản lượng tính giá thuê là: dây, cáp; hoặc cột; hoặc chiều dài công trình; hoặc diện tích thuê công trình hoặc đơn vị tính giá khác phù hợp với đặc điểm của từng công trình.
            2. Không được tính vào giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung các khoản chi phí được ngân sách Nhà nước bố trí; hao mòn tài sản ghi sổ hạch toán tài sản của đơn vị; các khoản ưu đãi như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các ưu đãi về thuế theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
Mục II. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH
 
Điều 14. Phương pháp so sánh là phương pháp xác định giá thuê thông qua việc tiến hành phân tích, so sánh mức giá thuê gắn với các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của công trình cùng loại hoặc công trình tương tự được giao dịch trên thị trường địa phương (nếu có) hoặc địa phương khác trong nước.
1. Công trình cùng loại với công trình cần tính giá thuê có sự giống nhau về các phương diện, bao gồm:
a) Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công trình (như vật liệu cấu thành, thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, chức năng, mục đích sử dụng, tính chất cơ lý hoá và các tiêu chí khác có liên quan).
b) Quy cách, chất lượng công trình.
c) Vị trí công trình.
2. Công trình tương tự với công trình cần tính giá thuê có các đặc trưng cơ bản giống nhau, bao gồm:
a) Có cùng chức năng, mục đích sử dụng; có đặc điểm kinh tế kỹ thuật tương tự (như được làm từ các nguyên liệu, vật liệu tương đương); có thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu tương tự;
b) Quy cách, chất lượng tương đương nhau.
c) Vị trí công trình tương tự nhau.
3. Khi áp dụng phương pháp so sánh phải căn cứ vào các yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến giá trị của công trình cần tính giá gồm: mức giá thuê hiện đang giao dịch gắn với chất lượng công trình; điều kiện thuê (thời gian, hình thức thanh toán và các tiêu chí khác có liên quan); các đặc trưng cơ bản của công trình như đặc điểm tài sản, các thông số kỹ thuật chủ yếu; chi phí vận hành, bảo trì; vị trí công trình, chất lượng công trình, thời gian sử dụng và các tiêu chí khác có liên quan.
Điều 15. Lựa chọn phương pháp tính giá
Tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp chi phí để xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; tham khảo mức giá xác định theo phương pháp so sánh (nếu có) khi xem xét đưa ra mức giá cho thuê phù hợp với đặc tính của công trình và tình hình thực tế tại địa phương.
 
CHƯƠNG IV.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
1. Bộ Tài chính
a) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Chủ trì tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá. Riêng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức hiệp thương giá theo quy định của Luật Viễn thông.
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch này.
2. Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá.
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tich này.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan.
4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan.
b)
Phương án 1: b) Phân công cụ thể cơ quan chuyên môn thẩm định giá thuê trên cơ sở phương án giá thuê do chủ sở hữu hoặc đơn vị đươc giao quản lý vận hành công trình lập; trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung  do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Phương án 2: b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở quản lý chuyên ngành thẩm định giá thuê trên cơ sở phương án giá thuê do chủ sở hữu hoặc đơn vị đươc giao quản lý vận hành công trình lập; trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung  do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
c)  
Phương án 1: Do tài sản sử dụng chung thuộc nhiều lĩnh vực (giao thông, viễn thông, xây dựng...), UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền phân công cụ thể cho cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp nhận thông báo đăng ký giá của doanh nghiệp: c) Phân công cụ thể cơ quan chuyên môn tiếp nhận văn bản thông báo  đăng ký mức giá thuê của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại đô thị trong phạm vi địa phương; cơ quan tiếp nhận gửi 01 bản sao (bản photo) thông báo đăng ký mức giá thuê về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật), Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông). Mẫu thông báo đăng ký mức giá thuê theo Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này.
Phương án 2: Giao Sở Tài chính tiếp nhận thông báo đăng ký giá của doanh nghiệp: c) Sở Tài chính tiếp nhận văn bản thông báo  đăng ký mức giá thuê của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại đô thị trong phạm vi địa phương; sau đó Sở Tài chính gửi 01 bản sao (bản photo) thông báo đăng ký mức giá thuê về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật), Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông). Mẫu thông báo đăng ký mức giá thuê theo Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này.
d) Chủ trì tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thuộc thẩm quyền định giá của mình.
đ) Chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá.
5. Tổ chức, cá nhân  
a) Chấp hành quy định về quản lý giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung  tại Thông tư liên tịch này, quy định của pháp luật về quản lý giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin có liên quan đến giá thuê khi cơ quan nhà nước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các số liệu, tài liệu báo cáo.
Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2013.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, giải quyết./.
 
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
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	Nơi nhận:
- VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước; VP TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP;
- UB Quốc phòng An ninh của QH, VP Quốc hội;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Viện KSNDTC; Toà án NDTC;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, Tổng Kiểm toán NN;                        
- UBND và Sở TC, Sở Xây dựng, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp);      
- Công báo, Website CP; Website Bộ Tài chính; Bộ XD;
- Các đơn vị  thuộc Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Lưu: Bộ Tài chính (VT, QLG);
           Bộ Toongtin và Truyền thông (VT, Cục VT);
           Bộ Xây dựng (VT, QLCSHT)
 
	 

	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 
	Tên đơn vị
thực hiện đăng ký giá thuê

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[image: image1]
........., ngày ......tháng ....... năm.......


 
Kính gửi: ......(Tên cơ quan tiếp nhận thông báo đăng ký mức  giá thuê)
 
Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số .../2013/TT-BTC-BXD-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
            ... (tên đơn vị) thông báo đăng ký mức giá thuê ...  (tên công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung ví dụ như cống cấp, cột trao cáp... ), gồm các văn bản và nội dung sau:
1. Mức giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã thoả thuận thống nhất; Điều kiện áp dụng giá; Thời gian áp dụng.
            2. Nội dung yếu tố chi phí cấu thành giá thuê (nếu có). Trường hợp điều chỉnh giá thuê thì giải trình lý do điều chỉnh giá thuê.
            ... (tên đơn vị) ... báo cáo mức giá mà chúng tôi đã thoả thuận thống nhất và thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
 
Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá
của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá
 
(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm
nhận được Biểu mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến)
 
 
	Tên đơn vị
thực hiện đăng ký giá

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[image: image2]
........., ngày ......tháng ....... năm .....


 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ THUÊ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty........)
 
            - Tên công trình: .....................................................................................
            - Điều kiện áp dụng: .................................................................................
            - Thời gian áp dụng: .................................................................................
I. Bảng tổng hợp giá thuê:
	STT
	Tên công trình
	Quy cách,         chất lượng
 
	Đơn vị tính
	Mức giá              hiện hành
	Mức giá mới (điều chỉnh)

	1
	Cột treo cáp
	Beton, ...
	đ/cột/tháng hoặc đ/cột năm
	...
	 

	2
	Cống cáp
	Beton, ...
	đ/km/tháng hoặc đ/km/năm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Chi tiết nội dung khoản mục chi phí (mức giá mới)
	STT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Chi phí
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí đàu tư xây dựng công trình
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí quản lý vận hành
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng
	 
	 
	 

	1.4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	2
	Giá thuê chưa thuế
	 
	 
	 

	3
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 

	4
	Giá thuê (đã có thuế)
	 
	 
	 


 

 



[1] Tham chiếu khoản 6 Điều 43 NĐ 25/2010/NĐ-CP. “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng”. Tuy nhiên, khái niệm công trình kỹ thuật sử dụng chung quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP đã bao hàm công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng.
[2] Tham chiếu khoản 1 Điều 1 NĐ 72/2012/NĐ-CP: “ NĐ này quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị…”.
[3] Quy định tại Điều 2 NĐ 72/2012/NĐ-CP. Đưa nội dung này vào TTLT để thuận tiện cho việc tham chiếu khi thực hiện.
[4] Quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 NĐ 72/2012/NĐ-CP. Đưa nội dung này vào TTLT để phù hợp với kết cấu của VBQPPL hướng dẫn về phương pháp xác định giá.
 
[5] Tham khảo khoản 2 Điều 16 Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng
[6] Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 NĐ 72/2012/NĐ-CP
[7] Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có 2 hình thức đăng ký giá:
(i)  Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Giá (có hiệu lực từ 01/01/2013) Đăng ký giá là một biện pháp  Nhà nước thực hiện trong thời gian bình ổn giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục BOG;
 (ii) Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 NĐ 25, thì đăng ký giá để kiểm soát giá của DN thống lĩnh thị trường.Điểm c khoản 3 Điều 18 NĐ 72 quy định bên cho thuê và bên thuê thỏa thuận giá thuê, đồng thời thực hiện đăng ký giá. Hiện nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật giá, trong đó có quy định trường hợp “Đăng ký giá đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành”.
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 NĐ 72, việc hướng dẫn cơ chế “thoả thuận giá thuê, đồng thời thực hiệnđăng ký giá thuê với cơ quan quản lý" được dự thảo theo hướng: sau khi đạt được thoả thuận về giá thuê, bên cho thuê gửi thông báo đăng ký mức giá thuê với cơ quan NN có thẩm quyền (phù hợp với  điểm c khoản 1 Điều 38 NĐ 25).
[8] Viện dẫn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành vì hiện nay quy định về hiệp thương giá tại Mục 3 Chương III Luật giá và TT 122/2010/TT-BTC phù hợp với dịch vụ cho thuê CTHTKTSDC.
[9] Tham chiếu khoản 5 Điều 12 Luật giá
[10] Tham chiếu quy định tại mục 4 Chương III Luật giá
[11] Tham chiếu các quy định hiện hành thì các trường hợp miễn, giảm giá thuê công trình hạ tầng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (miễn cước sử dụng luồng thông quốc gia phục vụ chuyên dùng cho công tác an ninh của Bộ Công an - Công văn số 4288/VPCP-CN ngày 18/8/2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của TTCP); Bộ Thông tin và truyền thông (Điểm b và c khoản 2 điều 38 NĐ 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông: Bộ TT&TT quyết định phương án miễn giảm giá cước phục vụ nhiệm vụ viễn thông công ích sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bù đắp cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhiệm vụ công ích theo phương án miễn giảm giá cước đã được quyết định ...).
[12] Ý kiến Vụ Đầu tư “ CPĐT là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để đưa vào khai thác sử dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”. Trên thực tế thời điểm quyết toán công trình và thời điểm đưa công trình vào sử dụng và cho thuê không xảy ra cùng thời điểm.
[13] Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 
[14] Tham chiếu khoản 1 Điều 20  Luật giá  quy định nguyên tắc định giá của Nhà nước “Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ”; Điều 12 Quy chế tính giá ban hành kèm theo TT 154/2010/TT-BTC; Thông tư 138/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối CTTNHHMTV do Nhà nước là chủ sở hữu. Khoản 6 Điều 43 NĐ 25: Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông được xác định trên cơ sở giá thành nhằm thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác.
[15]  Tham chiếu Điều 2 và Điều 3 Thông tư 15/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở
